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ĐỀ 01 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN LỚP 2

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1. Số liền trước của 99 là:
A. 97 B. 98 C. 100 D. 101
2. Dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là:
A. 91; 57; 58; 73; 24 C. 24; 57; 58; 73; 91
B. 91; 73; 58; 57; 24 D. 91; 73; 57; 58; 24
3. Kết quả của phép tính : 14 – 6 + 5 = ….
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
4. Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 4 bông hoa. Liên
hái được số bông hoa là:
A. 20 bông hoa B. 28 bông hoa C. 38 bông hoa D. 18 bông hoa
5. Hình bên có:
A. 2 hình tam giác, 4 hình chữ nhật
B. 4 hình tam giác, 3 hình chữ nhật
C. 2 hình tam giác, 3 hình chữ nhật

Câu 2. Tính
9 + 3 = ….. 13 – 7 =….. 16 – 8 =…..
5 + 6 =….. 15 – 6 =….. 19 – 7 =…..
7 + 8 =….. 18 – 9 =…. 11 – 4 =…..
Câu 3: Đặt tính rồi tính

34 + 5 53 + 24 78 – 12 89 – 5

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:
8 + = 15

+ 7 = 13
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Câu 5: Điền dấu (>;<;=) vào chỗ chấm:
7 + 6…….9 5 + 8……12
9 + 5…….7 + 7 17 – 8…….12 - 3
Câu 6: Đoạn dây màu xanh dài 97cm. Đoạn dây màu đỏ ngắn hơn đoạn dây
màu xanh 17cm. Hỏi đoạn dây màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Câu 7: Lan làm được 15 bông hoa, Hà làm được nhiều hơn Lan 3 bông hoa.
Hỏi Hà làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Câu 8. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 6
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Câu 9: Minh cân nặng 34kg, Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà cân nặng bao nhiêu
ki-lô-gam?

Bài giải
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

LỜI GIẢI THAM KHẢO
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

1. Số liền trước của 99 là:
Số liền trước là số đứng ngay trước một số. Ta có: 97, 98, 99.
Vậy số liền trước của 99 là 98.

Đáp án: B. 98
2. Dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là:

Thứ tự giảm dần nghĩa là các số được xếp từ lớn đến bé.
Ta so sánh: 91 > 73 > 58 > 57 > 24.
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Đáp án: B. 91; 73; 58; 57; 24

3. Kết quả của phép tính 14 – 6 + 5 là:
Ta tính từ trái sang phải:

14 – 6 = 8
8 + 5 = 13

Đáp án: A. 13
4. Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái nhiều hơn Lan 4 bông hoa.

Liên hái nhiều hơn Lan nên ta làm phép cộng:
24 + 4 = 28 (bông hoa)

Đáp án: B. 28 bông hoa
5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác và hình chữ nhật?

Trong phần hai hình chữ nhật chồng lên nhau, đường chéo chia phần ở giữa thành 2 hình 
tam giác.
Các hình chữ nhật gồm: hình chữ nhật bên trái, hình chữ nhật bên phải và hình chữ nhật ở 
phần giao nhau. Có tất cả 3 hình chữ nhật.

Đáp án: C. 2 hình tam giác, 3 hình chữ nhật

Câu 2. Tính
9 + 3 = 12 13 – 7 = 6 16 – 8 = 8
5 + 6 = 11 15 – 6 = 9 19 – 7 = 12
7 + 8 = 15 18 – 9 = 9 11 – 4 = 7

Các phép tính trên đều là cộng, trừ trong phạm vi 100. Em có thể tính nhẩm hoặc tách số để 
tính.

Câu 3. Đặt tính rồi tính
• 34 + 5

Đặt các chữ số cùng hàng thẳng cột rồi cộng từ phải sang trái.
34 + 5 = 39

• 53 + 24
Đặt các chữ số cùng hàng thẳng cột rồi cộng từ phải sang trái.

53 + 24 = 77
• 78 – 12

Đặt các chữ số cùng hàng thẳng cột rồi trừ từ phải sang trái.
78 – 12 = 66

• 89 – 5
Đặt các chữ số cùng hàng thẳng cột rồi trừ từ phải sang trái.

89 – 5 = 84
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Đáp án: 39; 77; 66; 84

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống
a) 8 + □ = 15

Muốn tìm số còn thiếu, ta lấy 15 – 8.
15 – 8 = 7

Vậy điền số 7.
b) □ + 7 = 13

Muốn tìm số còn thiếu, ta lấy 13 – 7.
13 – 7 = 6

Vậy điền số 6.
Đáp án: a) 7; b) 6

Câu 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm
7 + 6 > 9

Vì 7 + 6 = 13 và 13 > 9.
5 + 8 > 12

Vì 5 + 8 = 13 và 13 > 12.
9 + 5 = 7 + 7

Vì 9 + 5 = 14 và 7 + 7 = 14.
17 – 8 = 12 – 3

Vì 17 – 8 = 9 và 12 – 3 = 9.
Đáp án: 7 + 6 > 9; 5 + 8 > 12; 9 + 5 = 7 + 7; 17 – 8 = 12 – 3

Câu 6. Bài toán về đoạn dây
Đoạn dây màu xanh dài 97 cm. Đoạn dây màu đỏ ngắn hơn đoạn dây màu xanh 17 cm.

Vì đoạn dây màu đỏ ngắn hơn nên ta làm phép trừ:
97 – 17 = 80 (cm)

Bài giải
Đoạn dây màu đỏ dài là:

97 – 17 = 80 (cm)
Đáp số: 80 cm.

Câu 7. Bài toán về bông hoa
Lan làm được 15 bông hoa. Hà làm được nhiều hơn Lan 3 bông hoa.

Vì Hà làm nhiều hơn Lan nên ta làm phép cộng:
15 + 3 = 18 (bông hoa)

Bài giải
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Hà làm được số bông hoa là:

15 + 3 = 18 (bông hoa)
Đáp số: 18 bông hoa.

Câu 8. Viết các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 6
Ta tìm lần lượt chữ số hàng chục và hàng đơn vị sao cho cộng lại bằng 6.

1 + 5 = 6  →  số 15
2 + 4 = 6  →  số 24
3 + 3 = 6  →  số 33
4 + 2 = 6  →  số 42
5 + 1 = 6  →  số 51
6 + 0 = 6  →  số 60

Không viết 06 vì 06 không phải là số có hai chữ số.
Đáp án: 15, 24, 33, 42, 51, 60

Câu 9. Bài toán về cân nặng
Minh cân nặng 34 kg. Hà nhẹ hơn Minh 3 kg.

Vì Hà nhẹ hơn Minh nên ta làm phép trừ:
34 – 3 = 31 (kg)

Bài giải
Hà cân nặng là:

34 – 3 = 31 (kg)
Đáp số: 31 kg.

BẢNG ĐÁP ÁN TÓM TẮT
Câu Đáp án

Câu 1 1B; 2B; 3A; 4B; 5C
Câu 2 12; 6; 8; 11; 9; 12; 15; 9; 7
Câu 3 39; 77; 66; 84
Câu 4 7; 6
Câu 5 >; >; =; =
Câu 6 80 cm
Câu 7 18 bông hoa
Câu 8 15, 24, 33, 42, 51, 60
Câu 9 31 kg
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